
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                                                           DANH SÁCH  

Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo và giáo viên cốt cán môn  

Tiếng Anh cấp tiểu học, THCS, THPT tham dự khóa tập huấn triển khai  

môn Ngoại ngữ trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 4 
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-SGDĐT ngày       tháng     năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

I. Cấp Tiểu học 

TT Họ và Tên Năm sinh Đơn vị công tác Huyện/TX/TP 
Số điện 

thoại 
Email 

1. Nguyễn Tấn Huy 30/04/1989 TH Chu Văn An TX Phước Long 0374654575 huy381liu1102@gmail.com 

2. Trương Thị Kim Huệ 02/01/1989 TH Minh Hưng Bù Đăng 0392279952 kimhue2189@gmail.com 

3. Hoàng Đức Thành  02/01/1975 
TH&THCS Lương 

Thế Vinh 
Chơn Thành 0798212182 ducthanh.hoang@gmail.com 

4. Nguyễn Thị Khánh Vân 02/09/1980 TH Tân Bình B TP Đồng Xoài 0912171399 vantbinhb@gmail.com 

5. Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/09/1989 TH Lộc Tấn A Lộc Ninh 0975025562 ngocnguyenculaochamhoian@gmail.com 

6. Đào Văn Minh 26/04/1986 TH Long Phú Phú Riềng 0937358636 nguyenminh2604@gmail.com 

II. Cấp THCS 

TT Họ và Tên Năm sinh Đơn vị công tác Huyện/TX/TP Số điện thoại Email 

1. Lê Thị Mai Tâm  18/04/1979 THCS Tân Thành  TP Đồng Xoài 0917288155 maitamav2012@gmail.com 

2. Đinh Thị Huyền  19/09/1978 THCS Minh Thắng  Chơn Thành 0822777767 jetnail78@gmail.com 

3. Phạm Thị Huế  14/07/1978 THCS Tân Xuân  TP Đồng Xoài 0975445537 huephamtx@gmail.com 
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TT Họ và Tên Năm sinh Đơn vị công tác Huyện/TX/TP Số điện thoại Email 

4. Hà Thị Lúy 27/06/1976 THCS Nguyễn Du  Phú Riềng 0916988989 luyha76@gmail.com 

5. Nguyễn Thị Phương Hằng 06/02/1979 THCS Tân Phú TP Đồng Xoài 0915606160 nguyenmoon79@gmail.com 

6. Nguyễn Trung Hiếu  01/01/1977 THCS An Lộc B TX Bình Long 0988251288 hieutrungnguyen288@gmail.com 

III. Cấp THPT 

TT Họ và Tên Năm sinh Đơn vị công tác 
Trên địa bàn 

huyện/TX/TP 
Số điện thoại Email 

1. Ngô Văn Tú  15/07/1970 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bình Phước 
 0919163607 nvtu@binhphuoc.edu.vn 

2. Nguyễn Thị Sơn Ca  01/12/1985 THPT Lộc Thái Lộc Ninh 0988339393 nguyensonca112@gmail.com 

3. Phạm Ngọc Hải  21/03/1979 THPT Chuyên Bình Long  TX Bình Long 0326333499 haiphamngoccbl@gmail.com 

4. Phùng Vân Anh  16/09/1977 THPT Hùng Vương  TP Đồng Xoài 0908491977 vananhhv1977@gmail.com 

5. Lê Huỳnh Bội Ngọc  17/08/1981 THPT Đồng Xoài   TP Đồng Xoài 0984858163 boingoc170881@gmail.com 

6. Phan Ngọc Huy  29/09/1983 THPT Lộc Ninh  Lộc Ninh 0907218088 huycomf@gmail.com 

Tổng cộng các danh sách trên có 18 người./. 
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